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BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng, Mã số: 9620110, 

- Quyết định số 4849/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 02/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành trồng trọt;

- Quyết định số 5339/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” cho Đại học Thái Nguyên (Đề án 911)

2. Đơn vị quản lý chuyên môn:  Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên.

3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo: 

3.1. Kiến thức, kỹ năng

- Có khả năng làm việc độc lập để phát hiện, xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học cây trồng trong và ngoài nước.
- Tham mưu, tư vấn cho ngành về xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch và đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn, hiệu quả trong khoa học cây trồng. 

- Xây dựng, đánh giá, phản biện các dự án nông nghiệp, các kết quả nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên môn (trình độ B2, khung châu Âu).
3.2. Thái độ

- Tôn trọng đường lối. chủ trương, chính sách của  Đảng, Nhà nước trong cuộc sống và công tác chuyên môn.

- Đồng cảm, học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cộng đồng. 

- Bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống trong công việc.

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành: 

Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn 
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong (2014-2019)
	Số công trình công bố ngoài nước  trong (2014-2019)

	1
	Hoàng Văn Phụ
	1958
	PGS, 2006
	Nông học
	2/2
	1
	2
	1

	2
	Nguyễn Hữu Hồng
	1955
	PGS, 2007
	Trồng trọt
	2/2
	1
	4
	1

	3
	Nguyễn Viết Hưng
	1974
	PGS,2012
	Trồng trọt
	1/1
	1
	3
	1

	4
	Nguyễn Thúy Hà
	1970
	PGS, 2016
	Trồng trọt
	
	1
	3
	

	5
	Hoàng Bích Thảo
	1975
	PGS, 2016
	Khoa học Cây trồng
	0/1
	1
	4
	1

	6
	Nguyễn Thị Lân
	1965
	PGS, 2018
	Trồng trọt
	
	1
	25
	

	7
	Dương Văn Cường
	1980
	PGS, 2018
	Sinh học phân tử
	
	1
	11
	6

	8
	Nguyễn Thế Huấn
	1962
	TS,2006
	Trồng trọt
	0/1
	
	4
	02 

	9
	Phan Thị Vân
	1965
	TS, 2006
	Trồng trọt
	
	1
	13
	

	11
	Lê Sỹ Lợi
	1962
	TS, 2008
	Trồng trọt
	
	1
	3
	

	12
	Trần Trung Kiên
	1976
	TS, 2009
	Trồng trọt
	0/1
	1
	39
	4

	13
	Lưu Thị Xuyến
	1967
	TS, 2011
	Trồng trọt
	
	1
	3
	0

	14
	Dương Trung Dũng
	1974
	TS, 2011
	Trồng trọt
	0
	1
	8
	

	15
	Nguyễn Văn Duy
	1978
	TS., 2011
	CNSH
	0
	0
	9
	0

	16
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	1976
	TS, 2011
	Khoa học cây trồng
	
	1
	3
	

	17
	Dương Thị Nguyên
	1975
	TS. 2012
	Khoa học cây trồng
	
	1
	11
	3

	18
	Trần Minh Quân
	1979
	TS, 2012
	CNSH/SH
	
	1
	4
	1

	19
	Đặng Thị Tố Nga
	1974
	TS,2012
	Trồng trọt
	
	1
	1
	

	20
	Phạm Văn Ngọc
	1972
	TS, 2013
	Di truyền giống
	0
	3
	1
	0

	21
	Nguyễn Minh Tuấn
	1978
	TS, 2013
	Trồng trọt
	
	2
	3
	11

	22
	Trần Văn Chí
	1982
	TS, 2013
	CNSHTP và các hoạt chất sinh học
	
	1
	6
	0

	23
	Phạm Bằng Phương
	1980
	TS. 2014
	Công nghệ Sinh học
	
	1
	1
	3

	24
	Bùi Lan Anh
	1973
	TS. 2015
	Khoa học cây trồng
	
	1
	02
	01

	25
	Nguyễn Hữu Thọ
	1972
	TS, 2015
	Khoa học cây trồng
	
	1
	8
	1

	26
	Trần Đình Hà
	1977
	TS.2015
	Khoa học cây trồng
	
	1
	5
	8

	27
	Nguyễn Xuân Vũ
	1981
	TS,2016
	Công nghệ sinh học
	
	1
	10
	1

	28
	Hà Duy Trường
	1980
	TS, 2016
	KHCT
	
	1
	1
	11

	29
	Hà Minh Tuân
	1981
	TS, 2016
	KHCT và Quản lý HTNN
	
	1
	4
	21 

	30
	Nguyễn Tiến Dũng
	1983
	TS, 2016
	Khoa học cây trồng
	
	
	22
	6

	31
	Hoàng Kim Diệu
	1981
	TS, 2017
	KHCT
	
	1
	3
	


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2014-2019
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2014-2019

	1
	Phạm Văn Lầm
	1952
	GS, 2009
	BVTV
	12/17 
	1
	14
	2

	2
	Trần Ngọc Ngoạn
	1954
	GS, 2009
	Trồng trọt
	5/7
	1
	4
	

	3
	Đỗ Năng Vịnh
	1951
	GS,2009
	CNSH trong NN
	
	1
	
	8

	4
	Đào Thanh Vân
	1958
	GS, 2018
	Trồng trọt
	5/6
	2
	5
	2

	5
	Luân Thị Đẹp
	1956
	PGS, 2002
	Trồng trọt
	5/5
	1
	4
	1

	6
	Lê Tất Khương
	1959
	PGS, 2003
	Trồng trọt
	2/3
	1
	20
	

	7
	Nguyễn Thị Kim Lý
	1960
	PGS, 2009
	Trồng trọt
	2/4
	1
	4
	1

	8
	Lê Quốc Doanh
	1962
	PGS/2010
	Trồng trọt
	1/1
	1
	2
	

	9
	Đặng Văn Đông
	1966
	PGS, 2015
	Trồng trọt 
	3/5
	1
	25 
	

	10
	Nguyễn Văn Toàn
	1962
	PGS,2015
	Trồng trọt
	1/1
	1
	15
	

	11
	Nguyễn Thị Mão
	1963
	PGS, 2016
	Trồng trọt
	
	1
	7
	2

	12
	 Nguyễn Quốc Hùng
	1968
	PGS, 2016
	Chọn giống và Nhân giống cây trồng
	1/4
	1
	3
	1


4.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành 

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 1998.

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 và tháng 9 hàng năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

- Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển thể hiện ở các nội dung:

+ Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ;

+ Thành tích nghiên cứu khoa học đã có và kinh nghiệm hoạt động chuyên môn;

+ Chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu hoặc đề cương nghiên cứu;

+ Trình độ ngoại ngữ;

+ Ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong 02 thư giới thiệu.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:  Người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo:

- Đối với người có bằng thạc sĩ: 3 năm (tập trung);

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học: 4 năm (tập trung).

Tên văn bằng: Tiến sĩ Nông nghiệp.

4.2.2. Chương trình đào tạo

	A. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG

1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, phải học các học phần bổ sung theo chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành 

Trồng trọt. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng nhưng tốt nghiệp đã lâu 

(trước năm 2000), phải học các học phần bổ sung (gồm học phần ở trình độ đại học và thạc sĩ) theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và

 Hội đồng khoa học chuyên ngành. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

	B. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ (8 TÍN CHỈ)
	SỐ TÍN CHỈ

	1. 1. Các học phần bắt buộc (4 tín chỉ)
	

	
	Mã HP
	Số HP
	Tên học phần
	2

	
	PRM
	821
	Phương pháp thu thập, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu
	

	
	BIT
	821
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao
	2

	2. 2. Các học phần tự chọn (4 tín chỉ)
	

	
	AAC
	821
	Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
	2

	
	AHT
	821
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch
	2

	
	MAT
	821
	Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng
	2

	
	ARP
	821
	Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng
	2

	
	AGD
	821
	Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả  
	

	
	ABS
	821
	Kinh doanh nông nghiệp 
	

	
	OAG
	821
	Nông nghiệp hữu cơ 
	

	C. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (6 TÍN CHỈ)
	

	
	Chuyên đề 1 
	2

	
	Chuyên đề 2 
	2

	
	Chuyên đề 3
	2

	
	Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu 

sinh tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn. Các chuyên đề này phải hoàn thành trong 24 tháng 

đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

	D. BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân

 tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những 

vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

	E. BÁO CÁO SEMINAR Ở BỘ MÔN  

Nghiên cứu sinh có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về khả năng nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng 

thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án.

	F. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

4.2.3. Mô tả tóm tắt học phần trình độ tiến sĩ
PRM. 821(2 tín chỉ) Phương pháp thu thập, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu      
Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sau:

· Chọn đề tài, xác định mục tiêu/vấn đề/đối tượng cần nghiên cứu.

· Thiết kế mẫu phiếu điều tra, thu thập số liệu, mã hóa số liệu

· Xử lý, phân tích đánh giá số liệu bằng phần mềm SPSS 

· Phương pháp thiết kế, xử lý số liệu thí nghiệm đa nhân tố phức tạp

· Thu thập và xử lý thống kê số liệu bằng phần mềm SAS

· Phương pháp phân tích trình kết quả bằng bảng biểu, đồ thị

· Cách viết bài báo khoa học trong và ngoài nước

BIT.821(2 tín chỉ) Sản xuất cây trồng công nghệ cao
Học phần bao gồm các kiến thức về công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng CNC: đặc điểm các loại hình NNCNC, tiêu chí xác định NNCNC, chức năng của NNCNC, điều kiện để thành lập các loại hình NNCNC trong trồng trọt; Tình hình sản xuất cây trồng CNC trên thế giới và trong nước; Các kỹ thuật CNC áp dụng trong trồng trọt: trồng cây trong nhà có mái che, tưới nhỏ giọt, sử dụng giá thể trong trồng trọt...;  Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo và nhân giống cây trồng; Sử dụng các chế phẩm sinh học trong nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ cây trồng

AAC.821(2 tín chỉ) Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
Học phần bao gồm các kiến thức về Kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới; Một số biểu hiện chính của BĐKH và thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Tác động của BĐKH và tình trạng dễ tổn thương với biến đổi khí hậu; Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt; Tac đông cua biến đổi khí hậu đến san xuât chăn nuôi; Tác động của BĐKH đến người dân các DTTS; Các nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong bối cảnh BĐKH và thiên tai; Những sáng kiến nhằm ứng phó với BĐKH; Những sáng kiến nhằm thích nghi và giảm thiểu tác động tiêu cực của BĐKH

	


AHT. 821( 2 tín chỉ) Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch
Học phần bao gồm các kiến thức về các kỹ thuật CNC áp dụng trong chọn tạo giống cây trồng: lưu giữ nguồn gen, tạo hạt nhân tạo, chuyển gen hữu ích để tạo giống mới theo nhu cầu của con người; trong nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào; Công nghệ cao trong sau thu hoạch các sản phẩm cây trồng ở các giai đoạn: thu hoạch, phân loại, vận chuyển, bảo quản, chế biên.....

MAT. 821( 2 tín chỉ) Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng
- Tính chống chịu sinh lý của cây như là một phần phản ứng thích nghi của cây đối với các yếu tố sinh thái bất thuận để tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao tính chống chịu cho cây

- Nghiên cứu bản chất, cơ chế của những cây trồng có khả năng chống chịu điều kiện bất thuận

- Tìm hiểu bản chất, cơ chế của những cây trồng có khả năng chống chịu điều kiện bất thuận

- Nghiên cứu ứng dụng, tăng cường tính chống chịu trong chọ tạo giống thích nghi với biến đổi khí hậu.

ARP.821.(2 tín chỉ) Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng
Học phần giúp học viên hiểu được (1) vai trò và tác động qua lại của các chất điều hòa sinh trưởng đối với các quá trình sinh trưởng, phát triển, phản ứng chống chịu của cây trồng; (2) Ứng dụng của các chất điều hòa sinh trưởng trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp, các kỹ thuật công nghệ hoa viên cây cảnh, trong nuôi cấy mô tế bào và các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao khác.
AGD.821.(2 tín chỉ): Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả
- Tổng quan về những vấn đề sinh lý thực vật hiện đại

- Điều chỉnh mối quan hệ giữa giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng và giai đoạn sinh trưởng sinh thực

- Điều chỉnh sự cân bằng hoormon trong cây

- Điều chỉnh ánh sáng

- Điều chỉnh bằng chất điều tiết sinh trưởng
OAG.821. (2 tín chỉ): Nông nghiệp hữu cơ
Học phần giúp học viên hiểu được: Cơ sở khoa học của NNHC, lịch sử và thực trạng phát triển của NNHC, đất và độ phì đất trong NNHC, nguyên lý cơ bản sử dụng phân bón trong NNHC, nguyên lý cơ bản và một số biện pháp canh tác trong NNHC, kỹ thuật canh tác một số cây trồng trong NNHC
4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	6

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	15

	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	11

	4. Số tài liệu phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Tài liệu phục vụ giảng dạy 
4.2. Tài liệu điện tử
	15


	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	53


	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	11


Các minh chứng cho Bảng 3

- Nội dung 1: Số lượng phòng thí nghiệm

	TT
	Tên phòng thí nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Phòng thí nghiệm cơ sở 
	1970
	500 triệu
	Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng
Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng

	2
	Bảo vệ thực vật
	1970
	400 triệu
	

	3
	Cây trồng
	1970
	200 triệu
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch
Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	4
	Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật (viện KHSS)
	2009
	3 tỷ
	Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả
Sản xuất cây trồng công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	5
	Phòng thí nghiệm sinh học phân tử và công nghệ gen (viện KHSS)
	2010
	20 tỷ
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	6
	Phòng phân tích hóa học đạt chuẩn ISO17025-2005
	2012
	20 tỷ
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch


- Nội dung 2: Cơ sở thực hành
	TT
	Tên cơ sở thực hành
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Phòng máy 
	2010
	2 tỷ
	Phương pháp thu thập, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

	2
	Các phòng thí nghiệm
	
	
	Như nội dung 1

	3
	Các cơ sở sản xuất thử nghiệm
	
	
	Như nội dung 3


- Nội dung 3: Cơ sở sản xuất thử nghiệm:

	TT
	Tên cơ sở sản xuất thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Mô hình chè (0,7 ha)
	2010
	80 triệu
	Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng
Nông nghiệp hữu cơ

	2
	Mô hình cây ăn quả (4 ha)
	2010
	150 tr
	Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả
Nông nghiệp hữu cơ

	3
	Mô hình hoa công nghệ cao (3 ha)
	2014
	500 tr
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng

	4
	Mô hình công nghệ cao tổng hợp
	2006
	1 tỷ
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	5
	Mô hình rau an toàn
	2010
	200
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	6
	Mô hình hoa cây cảnh, cây công trình
	2010
	2000
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	7
	Khu sản xuất công nghệ cao
	1910
	2 tỷ
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	8
	Nhà lưới của viện KHSS
	2010
	4 tỷ
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	9
	2 ha Mô hình cây ăn quả CNC và mô hình rau hoa của Trung tâm ĐTNC Giống cây trồng & vật nuôi
	2012
	2 tỷ
	Sản xuất giống và trồng mô hình ứng dụng CNC

	10
	Nhà lưới CNC của Trung tâm ĐTNC Giống cây trồng & vật nuôi
	2017
	1 tỷ
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao 

	11
	Nhà kho lạnh của Trung tâm ĐTNC Giống cây trồng & vật nuôi 
	2017
	200 triệu
	Bảo quản sau thu hoạch


- Nội dung 4: Tài liệu phục vụ chuyên ngành đào tạo 

	TT
	Tên tài liệu/giáo trình
	Thể loại

(in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản,

năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1. 
	Phương pháp thu thập, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu
	in
	TS. Đỗ Thị Ngọc Oanh
	2016
	Phương pháp thu thập, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

	2. 
	Giáo trình: Phương pháp NC trong TT
	in
	Hoàng Văn Phụ

Đỗ Thị Ngọc Oanh
	NXBNN,2002
	Phương pháp thu thập, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

	3. 
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao
	in
	PGS.TS. Đào Thanh Vân
	2016
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	4. 
	Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
	in
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	2016
	Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	5. 
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch
	in
	PGS.TS. Đào Thanh Vân
	2016
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	6. 
	Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng
	in
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng
	2016
	Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng

	7. 
	Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng
	in
	PGS.TS. Hoàng Thị Bích Thảo
	2016
	Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng

	8. 
	Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả
	in
	TS. Nguyễn Thị Lân
	2016
	Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả

	9. 
	Nông nghiệp hữu cơ
	in
	PGS.TS. Nguyễn Thị Mão
	2016
	Nông nghiệp hữu cơ

	10. 
	Hoa và cây cảnh


	

in

	Nguyễn Thị kim Lý
	NXB Nong nghiệp Hà Nội, 2009
	Công nghệ SX hoa cây cảnh

	11. 
	Hoa và kỹ thuật trồng hoa


	

in

	Nguyễn Xuân Linh,Nguyễn Thị kim Lý và CS
	NXB Nong nghiệp Hà Nội, 1998
	Công nghệ SX hoa cây cảnh

	12. 
	Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa


	

in

	Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị kim Lý
	Nhà xuất bản Lao động, 2005
	Công nghệ SX hoa cây cảnh

	13. 
	Kỹ thuật trồng hoa


	

in

	 Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý và CS
	Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 2002
	Công nghệ SX hoa cây cảnh

	14. 
	Kỹ thuật sản xuất một số loại hoa


	in
	Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý và CS 
	Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 2011
	Công nghệ SX hoa cây cảnh

	15. 
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa lily, cúc, cẩm chướng, hồng , đồng tiền


	

in

	Nguyễn Thị kim Lý, Lê Đức Thảo,Nguyễn Xuân Linh
	 Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 2012
	Công nghệ SX hoa cây cảnh


- Nội dung 5: Sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo
	TT
	Sách tham khảo
	Thể loại

(in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản,

năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1
	Bón đạm cho lúa xuân thời kỳ phân hóa đòng thông qua tình trạng dinh dưỡng. NXB Nông nghiệp Hà Nội
	in
	Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng
	Nxb Nông nghiệp, 2017
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	1. 2
	Ứng dụng chỉ số diệp lục và tỷ số thực vật để bón đạm cho cây ngô
	in
	Nguyễn Thế Hùng, Bùi Văn Quang, Nguyễn Thị Lân, Thái Thị Ngọc Trâm
	Nxb Nông nghiệp, 2017
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	3
	A Non-destructive method for assessing nitrogen nutrition status and prescribing nitrogen fertilizer rate of rice plant, Agriculture publishing house
	in
	Nguyen The Hung, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thi Lan, Nguyen Viet Hung, Thai Thị Ngoc Tram
	Agriculture publishing house, 2017
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	4
	Trồng cây ăn quả
	in
	Vũ Công Hậu
	NXBNN,1996
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	5
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch một số giống cây ăn quả có múi
	in
	Trần Trung Kiên, Dương Trung Dũng, Nguyễn Thị Thu Hoàn
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2017
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	6
	Kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép và chăm sóc vườn cây ăn quả
	in
	Dương Trung Dũng, Trần Trung Kiên,  Nguyễn Thị Thu Hoàn
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2017
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	7
	Rau và trồng  rau
	in
	Mai Thị Phương Anh 
	NXBNN,1996
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	8
	Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
	in
	Lê Duy Thành
	NXBKHKT,2001
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	9
	Giống cây trồng
	in
	Nguyễn Đức Lương, Phan Thanh Trúc, Lương Văn Hinh
	NXBNN, 2000
	

	10
	Di Truyền thực vật
	in
	Luân Thị Đẹp

Trần Văn Điền
	NXBNN,2002
	

	11
	Giáo trình đất
	in
	Nguyễn Thế Đặng

Nguyễn Thế Hùng
	NXBNN,1999
	Đất trồng trọt

	12
	Hóa học nông nghiệp
	in
	Lê Văn Khoa
	NXB ĐHQG,1998
	Nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	13
	Biện pháp sinh học phòng chống dịch hại NN
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN,1995
	Nông nghiệp hữu cơ

	14
	Phát triển nông thôn
	in
	Phạm Xuân Nam
	Nxb KHXH, 1997
	Kinh doanh nông nghiệp

	15
	Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp và nông thôn
	in
	Đặng Kim Sơn

Hoàng Thu Hòa
	Nxb NN, 2002
	Kinh doanh nông nghiệp

	16
	Cây chè
	in
	Đỗ Ngọc Quỹ, Lê Tất Khương
	NXBNN,2003
	Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	17
	Cây ngô
	in
	Dương Văn sơn, Lương Văn Hinh
	NXB NN, 2001
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	18
	Cây ăn quả
	in
	Đào Thanh Vân, Ngô Xuân Bình
	NXBNN,2003
	Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng

Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả

	19
	Kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc 
	In
	Nguyễn Viết Hưng
	NXBXD,2012
	Nông nghiệp hữu cơ

	20
	Chọn tạo và nhân giống cây có củ
	In
	Mai Thạch Hoành
	NXBNN,2006
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	21
	Chỉ tiêu đánh giá giống và kỹ thuật cây có củ 
	In
	Mai Thạch Hoành; Nguyễn Viết Hưng
	NXBNN,2011
	

	22
	Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ
	In
	Mai Thạch Hoành; 

Nguyễn Công Vinh 
	NXBNN,2012
	

	23
	Giáo trình khuyến nông
	In
	Nguyễn Hữu Hồng
	NXB nông nghiệp,2005
	Kinh doanh nông nghiệp

	24
	Một số phương pháp tiếp cận và phát triển nông thôn
	In
	Nguyễn Hữu Hồng & CS
	NXB nông nghiệp,2002
	Kinh doanh nông nghiệp

	25
	Bảo quản và chế biến sản phẩm trông trọt
	In
	Nguyễn Hữu Hồng
	NXB nông nghiệp,2003
	Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

	26
	Đất đồi núi Việt Nam – Sách chuyên khảo sau học (Tham gia)
	In
	Đặng Văn Minh và  CS
	NXB Nông Nghiệp, 2003
	Nông nghiệp hữu cơ

	2
	Giáo trình Hoá học Đất (Chủ biên)
	In
	Đặng Văn Minh và  CS
	NXB Nông Nghiệp, 2009
	Nông nghiệp hữu cơ

	28
	Giáo trình Vật lý đất (tham gia)
	In
	Đặng Văn Minh và  CS
	NXB Nông Nghiệp,2009
	Nông nghiệp hữu cơ

	29
	Giáo trình Đất và Dinh dưỡng cây trồng
	In
	Nguyễn Ngọc Nông  & CS
	NXB Nong nghiệp Hà Nội, 2011
	Nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	30
	Sinh thái và môi trường đất


	in
	Lê Văn Khoa
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2004
	Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	31
	Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng ở Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn
	in
	Nguyễn Văn Bộ
	NXBNN, 2003
	Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	32
	Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ
	in
	Nguyễn Thế Đặng và CS
	NXBNN, 2012
	 Nông nghiệp hữu cơ

	33
	Giáo trình Bảo vệ thực vật
	in
	Nguyễn Đức Thạnh, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Thị Phương Oanh
	NXBNN, 2010
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	34
	Giáo trình:Bệnh cây đại cương
	in
	Nguyễn Thị Mão và CS
	NXBNN, 2016
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	35
	Hóa chất nông nghiệp với môi trường (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 1997
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	36
	Biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại trong nông nghiệp (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 1998 (tái bản 1999, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011)
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao 

	3
	Tài nguyên thiên địch của sâu hại: nghiên cứu và ứng dụng. Quyển 1 (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2002
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao 

	38
	Sử dụng dầu khoáng làm vườn và dầu khoáng nông nghiệp trong phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây ăn quả có múi (sách tham khảo)
	in
	Rae D.J., G.A.C. Beattie, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Cảm,  Phạm Văn Lầm, Dương Anh Tuấn
	NXBNN, 2003
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao 

	39
	Nhện lớn bắt mồi trên đồng lúa Việt Nam (chuyên khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2006
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	40
	Các biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng nông nghiệp (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2006 (tái bản 2009)
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	41
	Giáo trình Biện pháp sinh học bảo vệ thực vật (giáo trình Đại học)
	in
	Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền, Ngô Thị Xuyên
	NXBNN, 2007
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	42
	Rầy nâu hại lúa và biện pháp phòng trừ  (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2008 (tái bản 2009)
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	43
	Sâu bệnh hại phổ biến và thiên địch trên cây ăn quả có múi (sách hướng dẫn)
	in
	Oleg Nicetic, Phạm Văn Lầm, Ngô Tiến Dũng, Đinh Văn Đức
	NXBNN, 2008
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	44
	Công trình nghiên cứu khoa học về côn trùng. Quyển 1 (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2008
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	45
	Công trình nghiên cứu khoa học về côn trùng. Quyển 2 (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2010
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	46
	Công trình nghiên cứu khoa học về côn trùng. Quyển 3 (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2011
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	47
	Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam (giáo trình Đại học)
	in
	Nguyễn Văn Đĩnh, Hà Quang Hùng, Nguyễn Thị Thu Cúc, Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2012
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	48
	Các loài côn trùng và nhện nhỏ gây hại cây trồng ở Việt Nam (sách tham khảo)
	in
	Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2013
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	49
	Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn, chất lượng (sách chuyên khảo)
	in
	Nguyễn Văn Toàn, Phạm Văn Lầm
	NXBNN, 2014
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	49
	Liên kết nông dân-doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn tại Việt Nam
	in
	Trần Đại Nghĩa,

Đặng Quý Nhân

Phan Thị Vân 
	NXB Lao Động, 2012
	Kinh doanh nông nghiệp

	50
	Liên kết nông dân – doanh nghiệp tại các mô hình cánh  đồng mẫu lớn Đồng bằng Sông Cửu Long
	In
	Trần Đại Nghĩa,

Đặng Quý Nhân

Phan Thị Vân, 

Đặng Quang Huy, Nguyễn Thị Liên
	NXB Lao Động, 2012
	Kinh doanh nông nghiệp

	51
	Kỹ thuật trồng trọt một số cây trồng ở miền núi
	In
	Trần Ngọc Ngoạn, Trần Văn Điền, 

Phan Thị Vân
	NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2013.
	Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	52
	Công nghệ tế bào thực vật ứng dụng
	

in

	Tác giả
	NXB Nông nghiệp
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao

	53
	Cây ăn quả có múi - Công nghệ sinh học chọn tạo giống
	in
	Chủ biên
	NXB Nông nghiệp
	Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất cây trồng công nghệ cao


Nội dung 6: Tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo  

	TT
	Tạp chí
	Thể loại

(in, điện tử)
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	In
	Cây công nghiệp/ Cây lương thực/ Nông nghiệp hữu cơ

	2
	Khoa học Đất
	In
	Dinh dưỡng cây trồng/ Nông nghiệp hữu cơ

	3
	Khoa học KT Nông lâm nghiệp
	In
	Kinh tế hộ và trang trại

	4
	Khí tượng thủy văn
	In
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)

	5
	Bảo vệ thực vật
	In
	Bảo vệ thực vật

	6
	Ng.cứu  môi trường và phát triển bền vững
	In
	Sinh thái môi trường

	7
	Công nghệ sinh học
	In
	Công nghệ sinh học/ Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt  

	9
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
	In
	Tất cả các môn học

	10
	Tạp chí Rừng và Môi trường
	In
	Tất cả các môn học

	11
	Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp
	In
	Tất cả các môn học


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo 
Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	2
	3
	6
	2
	1
	1

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	6
	7
	17
	18
	9
	10

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó:       3.1.  Ở trong nước

                       3.2.  Ở nước ngoài
	46

6
	41

17
	31

7
	22

7
	19

3
	-

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành thạc sĩ với các đối tác nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Các minh chứng cho bảng 4 (tập trung vào các đề tài từ năm 2014 - 2019)

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

Bảng 4b. Các đề tài, công trình chuyên giao công nghệ giai đoạn 2014 – 2019 (thống kê đề tài… từ cấp Bộ/tỉnh trở lên)
	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện (năm bắt đầu, kết thúc)
	Năm nghiệm thu
	Tổng kinh phí

(trđ)

	1. 
	 “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch phát triển vùng trồng chè Oolong, chè xanh chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên” 
	Cấp Nhà Nước
	Nguyễn Viết Hưng
	 Trần Ngọc Ngoạn, Dương Trung Dũng; Nguyễn Thế Hùng; Hoàng Văn Chung; Vũ Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thế Huấn
	2010 - 2013
	2014
	2.800

	2. 
	 “Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ  thuật và quản lý trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sắn nhằm tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi tại các xã vùng cao huyện Văn Yên (Yên Bái), huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Nguyên Bình (Cao Bằng)”. 
	Cấp Nhà nước
	Nguyễn Viết Hưng
	Trần Ngọc Ngoạn; Nguyễn Thế Hùng; Hoàng Kim Diệu; Dương Trung Dũng
	2015 - 2016
	-
	6.500

	3. 
	Xây dựng mô hình sản xuất dong riềng giống mới và thâm canh tại các tỉnh miền núi Phía Bắc
	Cấp Nhà nước
	Nguyễn Viết Hưng
	Trần Ngọc Ngoạn; Nguyễn Thế Hùng; Hoàng Kim Diệu; Dương Trung Dũng
	2017 - 2019
	-
	8.500

	4. 
	Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất tăng vụ và chuyển đổi đất trồng lúa không chủ động nước sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng Trung du, miền núi phía Bắc” 
	Cấp Nhà nước
	Nguyễn Thế Hùng
	Nguyễn Viết Hưng

Trần Ngọc Ngoạn; Nguyễn Thế Hùng; Hoàng Kim Diệu; Dương Trung Dũng
	2015 - 2017
	-
	10.200

	5. 
	Hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ sóng điện cao tần diệt trừ mọt gạo tại Việt Nam
	Nhà nước
	Nguyễn Thị Lân
	Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền, Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế Hùng, Lương Hùng Tiến...
	2014 - 2017
	2017
	4.130

	6. 
	Khai thác và phát triển nguồn gen chè trung du búp tím khu vực phía Bắc Việt Nam
	cấp nhà nước
	Dương Trung Dũng
	 Nguyễn Viết Hưng

Trần Ngọc Ngoạn
	2014-2017
	2017
	

	7. 
	Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, mã số B2012-TN03-07GEN, số B2013-TN03-07GEN, số B2014-TN03-07GEN, số B2015-TN03-07GEN,
	Bộ
	PGS.TS. Luân Thị Đẹp
	Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Thị Bích Thảo, Hà Huy Hoàng, Lưu Thị Xuyến, La Quang Độ, Trương Thị Ánh Tuyết, Lương Hùng Tiến, Vũ Thị Hải Anh, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Hữu Hải
	2012 - 2015
	2016
	850

	8. 
	Hoàn thiện công nghệ nhân giống và sản xuất giống lúa Nông lâm 7
	Bộ GD&ĐT
	Phạm Văn Ngọc
	
	2013-2014
	2015
	2.100

	9. 
	Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng thanh long ruột đỏ tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	Cấp bộ
	Nguyễn Minh Tuấn
	9
	2016-2017
	
	300

	10. 
	Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái
	Cấp bộ
	TS. Trần Trung Kiên
	9
	2016-2017
	
	300

	11. 
	Nghiên cứu hoàn thiện qui trình quản lý cà chua tổng hợp (ICM) cho một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc
	Bộ
	Nguyễn Thị Mão
	Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Đức Thạnh, Nguyễn Thị Phương Oanh, Lê Thị Kiều Oanh, Bùi Lan Anh
	2013-2015
	2016
	600

	12. 
	Nghiên cứu biện pháp phòng trừ rệp muội và bệnh thối rễ trên cao lương ngọt cao sản nhập nội từ Nhật Bản
	Bộ
	Dương Thị Nguyên
	Nguyễn Thị Mão, Hoàng Bích Thảo, Nguyễn Đức Thạnh,  Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Phương Oanh, Trịnh Xuân Hoạt
	2014 - 2016
	2016
	500

	13. 
	Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững đạt năng suất, chất lượng tốt 
	Cấp Bộ
	Nguyễn Viết Hưng
	Trần Ngoạn Ngoạn; Nguyễn Thế Hùng; Hoàng Kim Diệu
	2012 - 2013
	2014
	600

	14. 
	“Nghiên cứu biện pháp canh tác sắn bền vững trên đất dốc tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai  
	Cấp Bộ
	Nguyễn Viết Hưng
	Trần Ngọc Ngoạn; Nguyễn Thế Hùng; Hoàng Kim Diệu
	2010 - 2014
	2015
	1.200

	15. 
	Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác hợp lý để phát triển Bí đỏ hàng hoá ở các tỉnh miền núi Phía bắc
	Cấp bộ
	Nguyễn Viết Hưng
	Trần Ngọc Ngoạn; Nguyễn Thế Hùng; Hoàng Kim Diệu; Nguyễn Thị Lân
	2015 - 2017
	-
	570

	16. 
	Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây sắn phục vụ công tác đào tạo tại Thái Nguyên
	Cấp Bộ
	Trần Ngọc Ngoạn
	Nguyễn Viết Hưng

Hoàng Kim Diệu
	2016-2020
	
	1.500

	17. 
	Nghiên cứu kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất và chất lượng dong riềng vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	Cấp Bộ
	Nguyễn Thị Lân
	Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế Hùng, Lê Sĩ Lợi, Trần Minh Quân...
	2013 - 2015
	2015
	670

	18. 
	Dự án Xây dựng mô hình sản xuất rau, hoa  ôn đới tăng thu nhập cho người dân khu vực Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	Cấp Bộ
	Đào Thanh Vân
	Nguyễn Minh Tuấn
	2016-2019
	2017
	1.200

	19. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai QPM năng suất cao, chống chịu tốt phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi”, 


	Cấp bộ
	Châu Ngọc Lý
	 Phan Thị Vân
	2012-2016
	2016
	

	20. 
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất rau an toàn tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
	Cấp Bộ
	Nguyễn Thế Hùng
	Nguyễn Viết Hưng, Đặng Thị Tố Nga, Nguyễn Minh Tuấn, Lương Hùng Tiến


	2017-2020
	
	381

	21. 
	Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái”
	Cấp tỉnh
	Trần Trung Kiên
	Phan Thị Vân
	2015-2017
	
	

	22. 
	Nghiên cứu chỉ thị phân tử methyl hóa DNA tự do của bệnh nhân ung thư đại trực tràng Việt Nam
	Quỹ NAFOSTED
	Dương Văn Cường
	Phạm Bằng Phương

Nguyễn Tiến Dũng

Ma Thị Trang
	2019-2021
	
	1389

	23. 
	Nghiên cứu chọn tạo chủng giống và quy trình nuôi trồng loài Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris có hàm lượng cordycepin cao trên giá thể nhân tạo thể rắn
	Bộ GD&ĐT
	Trần Văn Phùng
	Dương Văn Cường, Ma Thị Trang, Vũ Hoài Nam
	2017-2019
	Chưa nghiệm thu
	350

	24. 
	Tạo chủng Escherichia coli tái tổ hợp có khả năng sản xuất vanillin từ axit ferulic
	Bộ GD&ĐT
	Dương Văn Cường
	Lương Thị Thu Hường, Nguyễn Xuân Vũ
	2013-2016
	2016
	500

	25. 
	Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống quýt đường không hạt tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tỉnh Yên Bái
	Nguyễn Minh Tuấn
	5
	2016-2019
	
	470

	26. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi Đại Minh tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tỉnh Yên Bái
	Trần Trung Kiên
	9
	2016-2019
	
	590

	27. 
	Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phân viên nén cho cây ngô và sắn trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái


	Tỉnh Yên Bái
	Trần Trung Kiên
	
	2014-2016
	
	

	28. 
	Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để quản lý và nâng cao chất lượng cho sản phẩm chè xanh mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” của tỉnh Thái Nguyên.


	Tỉnh Thái Nguyên
	Trần Trung Kiên
	
	2014-2016
	
	

	29. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất và chất lượng ngô nếp lai tại Thái Nguyên


	Tỉnh Thái Nguyên
	Trần Trung Kiên
	
	2013-2015
	
	

	30. 
	Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật và trồng thử nghiệm giống Dâu thu hoạch quả tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Cấp tỉnh
	Trần Ngọc Ngoạn
	Trần Ngọc Ngoạn

Trần Minh Hòa
	2015-2017
	
	515

	31. 
	“Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng Lan thương phẩm làm thuốc và nhân giống vô tính giống lan Thạch Hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại tỉnh Tuyên Quang
	Cấp tỉnh
	Trần Ngọc Ngoạn
	Lê sỹ Lợi

Nguyễn Thị Tình
	
	
	797

	32. 
	Phục tráng một số dòng lúa đặc sản tại tỉnh Tuyên Quang
	Tỉnh Tuyên Quang
	Nguyễn Thị Lân
	Nguyễn Viết Hưng, Lưu Thị Xuyến
	2014 - 2016
	2016
	404

	33. 
	Nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc 

tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 


	Cấp tỉnh
	Hà Duy Trường
	
	2016- 2019
	2019
	445

	34. 
	Đề tài: “Nghiên cứu ghép chồi hoa lê VH6 tại Thái Nguyên”
	Cấp tỉnh Thái Nguyên; 
	Đào Thanh Vân
	
	2012- 2014
	2015
	200

	35. 
	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tuyển chọn, nhân giống cam không hạt và nâng cao hiệu quả sản xuất cam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

	Cấp tỉnh Tuyên Quang
	Đào Thanh Vân
	
	2015-2017
	2017
	600

	36. 
	Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống cam sành không hạt LĐ06 tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Cấp tỉnh Yên Bái
	Đào Thanh Vân
	Nguyễn Minh Tuấn
	2015-2017
	2017
	400

	37. 
	Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn mới phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái


	Tỉnh Yên Bái
	Nguyễn Hữu Hồng
	Nguyễn Viết Hưng, Trần Ngọc Ngoạn, Trần Đình Hà, Hoàng Kim Diệu, Nguyễn Thị Phương Oanh.... 
	2016-2019
	2019
	330

	38. 
	Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cây dược liệu Giảo cổ lam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Tỉnh Yên Bái
	Trần Đình Hà
	Trần Trung Kiên, Lê Thị Kiều Oanh, Vũ Thị Nguyên, Trần Minh Quân...
	2015 -2017
	2017
	400

	39. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi Đại Minh tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tỉnh
	Trần Trung Kiên
	Nguyễn Minh Tuấn, Tô Xuân Lâm,  Lưu Thị Xuyến,  Dương Thị Nguyên,  Hoàng Kim Diệu,  Phan Thị Thu Hằng
	2016-2018
	2018
	595,0

	40. 
	Nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc 

tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 


	Cấp tỉnh
	Hà Duy Trường
	Đào Thanh Vân, Hà Việt Long, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Đình Hà
	2016- 2019
	2019
	445

	41. 
	Ứng dụng khoa học và công nghệ trong chăm sóc và phát triển cây lê tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang
	Tỉnh Tuyên Quang
	Đào Thanh Vân
	Hà Duy Trường, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Đình Hà
	2018 – 2019 
	2019
	426

	42. 
	Ứng dụng khoa học và công nghệ trong chăm sóc và phát triển cây lê tại xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
	Tỉnh Điện Biên
	Hà Duy Trường
	Đào Thanh Vân, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Đình Hà, Nguyễn Quỳnh Anh
	2018 – 2019
	2019 
	322

	43. 
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây Trà hoa vàng (Camellia ssp.) tại tỉnh Bắc Kạn
	Tỉnh Bắ Kạn
	Trần Đình Hà
	Đào Thanh Vân, Đỗ Thị Minh Hoa,  Hà Duy Trường, Lê Thị Kiều Oanh, Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Thị Thu Hoàn
	2018 - 2020
	
	1.130

	44. 
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Quất hồng bì Kỳ Sơn” cho sản phẩm quả Quất hồng bì của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Tỉnh Hòa Bình
	Hà Minh Tuân
	Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mai Thảo,…
	2019-2020
	2020
	416

	45. 
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển gắn với chuỗi giá trị cây dược liệu bản địa Hoài Sơn (Củ Mài) tại Lào Cai.
	Tỉnh Yên Bái
	Hà Minh Tuân
	Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mai Thảo,…
	2019-2021
	2021
	1.200


Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:
	TT
	Tên bài báo
	Các tác giả
	Tên tạp chí, nước
	Số phát hành (2014-2019)
	Website    (nếu có)

	
	Hoàng Văn Phụ
	
	
	
	

	1. 
	Kết quả nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification) cho vùng đất không chủ động nước tại Bắc kạn”
	Hoàng Văn Phụ
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Đại học Thái Nguyên
	Tập 119, số 5, 2014
	

	2. 
	 “Performance of rice in rainfed land under the System of Rice Intensification (SRI) water management and spacing practices”
	Hoang Van Phu, Dang Hoang Ha, Avishek Datta, Nguyen Ngoc Quynh (2015)
	Proccedings: workshop, on livelihood development and sustainable emvironmental managementin the context of climate change (LDEM), Thainguyen 13-15.11.2015. 

Agriculture publishing house, Hanoi
	2015
	

	3. 
	 “Ảnh hưởng của chế độ nước tưới đến sự sinh trưởng và phát triển của bộ rễ lúa (KD18)”
	Đặng Hoàng Hà, Hoàng Văn Phụ
	Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 4, 149
	2016
	

	
	Nguyễn Hữu Hồng
	
	
	
	

	4. 
	Nghiên cứu đặc điểm Nông sinh học của một số dòng chè được chọn tạo từ phương pháp đột biến tại Phú Thọ
	Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập  (2016)
	2016
	

	5. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến  năng suất và chất lượng gạo của giống lúa PB53
	Nguyễn Mai Thảo, Nguyễn Hữu Hồng...
	Tạp Chí NN& và PTNT tháng 1/2016
	2016
	

	6. 
	Study on the effect of some N,P,K fertilizer compounds on the yield and quanlity of BP53 rice variety 
	Nguyễn Mai Thảo, Nguyễn Hữu Hồng…
	International Journal of Agronomy & Plant Production, 
	Vol 3(12), 2016
	

	7. 
	Nghiên cứu đặc điểm Nông sinh học của một số dòng chè được chọn tạo từ phương pháp đột biến tại Phú Thọ
	Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập   
	2016
	

	8. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến  năng suất và chất lượng gạo của giống lúa PB53
	Nguyễn Mai Thảo, Nguyễn Hữu Hồng...
	Tạp Chí NN& và PTNT 
	Tháng 1/2016
	

	
	Nguyễn Viết Hưng
	
	
	
	

	9. 
	 “Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống sắn mới KM414 và HL 2004 – 28 tại Thái Nguyên”  
	Nguyễn Viết Hưng, Trần Văn Điền, Phạm Thị Thu Huyền Thái Thị Ngọc Trâm 
	Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên  tập 115.


	2014.


	

	10. 
	 “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến năng suất, chất lượng sắn”. 
	Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu, Hà Thái Nguyên, Vũ Anh Thu 
	Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên  tập 118 (04), 2014.


	2014.


	

	11. 
	“Kết quả thí nghiệm trồng xen sắn với lạc tại tỉnh Quảng Bình
	Nguyễn Viết Hưng, Dương Văn Sơn, Keith Fahrney 
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ  Đại học Thái Nguyên tập 150, 
	Số 05, 2016 ISSN 1859-2171.
	

	12. 
	“Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống bí đỏ GOLDSTAR 998 tại Thái Nguyên”. 
	Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu, Lê Thị Kiều Oanh 
	 tại Thái Nguyên”. Tạp chí NN&PTNT chuyên đề giống cây trồng, vật nuôi – tập 1 tháng 06/2017.


	2017
	

	13. 
	Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015
	Nguyễn Viết Hưng, Lê Thị Kiều Oanh, Hoàng Kim Diệu, Nguyễn Thị Trang 
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ  Đại học Thái Nguyên tập 160(04)/2017
	2017
	

	14. 
	 “Cassava – a sustainable – provety reduction crop in the northern mountainous region of Viet Nam”  
	Nguyen Viet Hung, Nguyen The Hung, Thai Thi Ngoc Tram, Nguyen Thi Minh Ngoc, Pham Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Phuong Chi, Thai Nguyen
	The 5 th inter nationnal seminar of regional network on proverty Eradication in the banking University, of Ho Chi Minh City 22 – 24 October 2014 .


	2014


	

	
	Nguyễn Thúy Hà
	
	
	
	

	15. 
	 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc tại thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
	Nguyễn Thúy Hà
	Tạp chí khoa học và công nghệ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2016
	

	16. 
	Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất dưa chuột vụ Đông Xuân sớm tại Huyện Phú lương, tỉnh Thái Nguyên.
	Nguyễn Thúy Hà
	Tạp chí khoa học và công nghệ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2016
	

	17. 
	 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống dưa chuột trong vụ Đông Xuân sớm tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. 2016
	Nguyễn Thúy Hà
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 
	2016
	

	
	Hoàng Bích Thảo
	
	
	
	

	18. 
	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp cạn đặc sản Khảu Nua Trạng tại Hà Giang. 
	Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền , Đào Thị Thu Hương (2016). 
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	. Kỳ 1, tháng 12/2016.
	

	19. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng suất và tích lũy đường của giống cao lương ngọt cao sản KCS105 tại tỉnh Thái Nguyên. 
	Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền, Trần Minh Hòa, Nguyễn Thị Thu Thảo (2015). 
	Tạp chí khoa học và công nghệ. Đại học Thái Nguyên. 
	2015
	

	20. 
	Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng đường của giống cao lương ngọt cao sản EN6 tại tỉnh Thái Nguyên. 
	Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền, Trần Minh Hòa (2014). 
	Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
	2014
	

	21. 
	Nghiên cứu lựa chọn một số giống cao lương ngọt tại tỉnh Tuyên Quang.
	Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền, Trần Minh Hòa, Thái Thị Ngọc Trâm (2014). 
	. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
	2014
	

	22. 
	Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống cao lương ngọt cao sản NL3. 
	Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền, Trần Minh Hòa. 
	Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
	2015
	

	23. 
	Effect of sowing time on growth, development and productivity of sweet sorghum. 
	Thao Hoang Thi Bich, Dien Tran Van, Xuan Tran Đang (2015).  
	Journal of Sustainable Bioenergy Systems (JSBS). 
	Vol. 5, pp: 127-135. (Global based IF: 1.44; ISSN Print: 2165-400X)
	

	
	Nguyễn Thị Lân
	
	
	
	

	24. 
	Nghiên cứu xác định tổ hợp NPK thích hợp cho giống đậu tương DT90 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà giang. 
	Trần Văn Điền, Dinh Chí Thành, Nguyễn Thị Lân.
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên 4 41-54.
	2014
	

	25. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông tại Thái Nguyên. 
	Bùi Văn Quang, Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Viết Hưng, Thái Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thế Hùng.
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên 4 73-80.
	2014
	

	26. 
	Nghiên cứu lựa chọn giống ngô lai cho vùng núi đá huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 
	Nguyễn Thị Lân, Sùng Mí Thề, Lê Sỹ Lợi.
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên 4 89-94.
	2014
	

	27. 
	Nghiên cứu lựa chọn giống ngô lai cho vùng núi huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 
	Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thành Hưng, Lê Sỹ Lợi.
	Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 6  30-36.
	2014
	

	28. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất và chất lượng của dong riềng tại Thái Nguyên. 
	Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Viết Hưng, Lê Sỹ Lợi.
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên 12  15-20.
	2014
	

	29. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên. 
	Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Viết Hưng, Lê Sỹ Lợi.
	Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 11, tr. 5-11.
	2015
	

	30. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân N, P, K vô cơ đến năng suất hiệu quả kinh tế của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên. 
	Nguyễn Thị Lân. Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Viết Hưng, Lê Sỹ Lợi.
	Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 11, tr. 12-19.
	2015
	

	31. 
	Tính toán lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ 10 ngày dựa vào chỉ số tỷ số thực vật cho một số giống ngô lai vụ xuân tại Thái Nguyên
	Bùi Văn Quang, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân, Trần Trung Kiên, Phạm Quốc Toán
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
	2016
	

	32. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân sinh học NTT đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 
	Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Viết Hưng, Lê Sỹ Lợi.
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập150, số 05.
	2016
	

	33. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 
	Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Viết Hưng, Lê Sỹ Lợi.
	Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập150, số 05.
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 Vũ Thị Thanh Thủy,
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	Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên
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	Tạp chí Nông nghiệp & PTNT,  Bộ Nông nghiệp & PTN, Chuyên đề “Giống cây trồng, vật nuôi – Tập 2”, tháng 12/2015
	2015
	

	280. 
	  Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số loài hoa đỗ quyên tại Hà Nội. 
	Nguyễn Thị Kim Lý, Vũ Thị Bích Hậu
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kỳ 2- Tháng 12/2014, tr.135-141


	2014
	

	281. 
	Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng nhân giống in vivo hoa huệ Hương tại Duyên Hải Nam Trung Bộ.
	Lê Văn Luy,Nguyễn Thị Kim Lý, Trần Minh Hải,Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 7(60), 2015
	2015
	

	
	Lê Quốc Doanh
	
	
	
	

	282. 
	 Nghiên cứu một số biện pháp canh tác ngô bền vững trên đất dốc tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, 
	Nguyễn Quang Tin, Lê Quốc Doanh, Nguyễn Hữu Bằng, 
	Tạp chí NN và PTNT, số 3+4/2014, trang 97-103
	2014
	

	283. 
	Nghiên cứu trồng cây thức ăn gia súc trên đất lúa 1 vụ năng suất thấp bấp bênh vùng MNPB, 
	Nguyễn Quang Tin, Lê Quốc Doanh, Nguyễn Thị Biển, 
	Tạp chí NN và PTNT, số 6/2014, trang 37-44
	2014
	

	
	Đặng Văn Đông
	
	
	
	

	
	Nguyễn Văn Toàn
	
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Mão
	
	
	
	

	284. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến bệnh hại và năng suất của giống cà chua TN386 tại Lạng Sơn
	Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Tuấn Dũng
	Tạp chí Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
	2014
	

	285. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác đến dịch hại và năng suất của giống cà chua triển vọng TN386 trong vụ Xuân Hè 2013 tại Thái Nguyên
	Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Mão, Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên
	2014
	

	286. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác đến sâu bệnh hại và năng suất của giống cà chua triển vọng trong vụ Xuân-Hè và Đông-Xuân tại Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Thị Phương Oanh, Lưu Thị Thùy Linh
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 2, Hà Nội
	2015
	

	287. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến năng suất, chất lượng và sâu bênh hại trên giống cà chua TN386 tại Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Mão, Lê Thị Kiều Oanh
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	2015
	

	288. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình kỹ thuật canh tác đến thành phần và diễn biến sâu hại đối với cà chua trái vụ tại Thái Nguyên.
	Lý Thị Thắm, Nguyễn Thị Mão, Trần Cao Bắc, Bàn Thị Kiều
	Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học
	2015
	

	289. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại và năng suất của giống cà chua triển vọng TN386 vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Mão, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Phương Oanh
	Tạp chí chuyên ngành Bảo vệ thực vật
	2016
	

	290. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại.
	Nguyễn Thị Mão, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Phương Oanh
	Tạp chí chuyên ngành Bảo vệ thực vật
	2016
	


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	STT
	Hội thảo
	Seminar
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Nội dung chính 
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hội thảo “Phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững cho khu vực miền núi phía Bắc - Việt Nam
	 
	4/22/2014
	ĐHTN
	Thảo luận về phát triển kinh tế xanh bền vững cho miền núi phía bắc Việt Nam
	Worldbank

	2
	 
	Seminar "Tác động của biến đổi khí hậu, cháy rừng và sử dụng thuốc trừ sâu đến đa dạng sinh học"
	4/25/2014
	ĐHNL
	Thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu, cháy rừng và sử dụng thuốc trừ sâu đến đa dạng sinh học
	NSNN - CTTT

	3
	 
	Seminar chuyên đề “Ứng dụng công nghệ sinh học trong xác định tính đồng dạng di truyền của Hoa đỗ quyên”
	3/12/2014
	ĐHNL
	Thảo luận về ứng dụng công nghệ sinh học trong xác định tính đồng dạng di truyền của Hoa đỗ quyên
	Trường ĐHNL

	4
	 
	Seminar “Các tiêu chuẩn về bảo vệ đất đai”. (Phối hợp với ĐHTN)
	10/16/2014
	ĐHNL
	Thảo luận về các tiêu chuẩn bảo vệ đất đai
	Bộ Môi trường Đức

	5
	 
	Seminar " Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu nông lâm nghiệp"
	11/6/2014
	ĐHNL
	Trình bày về ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu nông lâm nghiệp
	Trường ĐHNL

	6
	 
	Seminar "Tập huấn các phương pháp đánh giá và đàm phán về thích ứng với biến đổi khí hậu "
	26/11/2014-27/11/2014
	ĐHNL
	Tập huấn các phương pháp đánh giá và đàm phán về thích ứng với biến đổi khí hậu 
	Trung tâm nghiên cứu nông lâm nghiệp thế giới

	7
	 
	Hội thảo nghiên cứu và thực hành khoa học đất tại Đức
	11/3/2015
	ĐHNL
	 Tập trung vào việc nghiên cứu và thực hành khoa học đất tại Đức
	 

	8
	Hội thảo khoa học quốc tế " “Phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu"
	 
	14-15/11/2015
	ĐHNL
	
- Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển sinh kế cho người dân tộc thiểu số vùng cao và bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện biến đổi khí hậu;
- Đề xuất một số giải pháp về kỹ thuật, thể chế chính sách cải thiện sinh kế của người dân và bảo vệ được môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu vực trung du miền núi phía Bắc và hội nhập quốc tế.
	ĐHNL, CARE, SEARCA, VECO

	9
	 Seminar: Giới thiệu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước tại Đài Loan
	 Seminar: Giới thiệu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước tại Đài Loan
	29/2/2016
	Trường ĐHNL
	Giới thiệu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước tại Đài Loan
	Trường ĐHNL

	10
	Seminar: Sản xuất rau hoa quả công nghệ cao tại Nhật Bản và Đặc điểm nông sinh học và khả năng lai tạo hoa Đỗ Quyên hoang dại có nguồn gốc Việt Nam
	Seminar: Sản xuất rau hoa quả công nghệ cao tại Nhật Bản và Đặc điểm nông sinh học và khả năng lai tạo hoa Đỗ Quyên hoang dại có nguồn gốc Việt Nam
	2/3/2016
	Trường ĐHNL
	Giới thiệu về sản xuất rau hoa quả công nghệ cao tại Nhật Bản và Đặc điểm nông sinh học và khả năng lai tạo hoa Đỗ Quyên hoang dại có nguồn gốc Việt Nam
	Trường ĐHNL

	11
	 
	Seminar Những công nghệ mới trong lĩnh vực CNSH&CNTP
	24/10/2016
	Trường ĐHNL
	Giới thiệu những công nghệ mới trong lĩnh vực CNSH&CNTP
	Trường ĐHNL

	12
	Hội thảo mạng lưới các trường đại học nông nghiệp nhiệt đới
	 
	2/12/2016
	Trường ĐHNL
	Chia sẻ các kinh nghiệm trong đổi mới giáo dục đại học thuộc lĩnh vực Nông nghiệp nhiệt đới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường thành viên và tìm kiếm các cơ hội để triển khai các hoạt động hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu giữa các trường thành viên
	ĐHTN

	 13
	Hội thảo Công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững
	 
	14/07/2017 - 19/07/2017
	Trường Đại học Nông Lâm
	Giới thiệu về công nghệ mà Việt Nam áp dụng trong nông nghiệp và đề xuất các công nghệ có thể áp dụng tại Nepal
	Kinh phí khác

	 14
	 
	Bổ sung yếu tố “văn hoá” để tăng giá trị trong nông nghiệp: Ví dụ từ sản xuất trái cây của Nhật Bản “
	2/7/2017
	Trường Đại học Nông Lâm
	Bổ sung yếu tố“văn hoá” để tăng giá trị trong nông nghiệp: Ví dụ từ sản xuất trái cây của Nhật Bản “
	 

	 15
	 
	 Multispectral remote sensing images for water depth estimation and landslide detection.
	30/8/2017
	Trường Đại học Nông Lâm
	 Multispectral remote sensing images for water depth estimation and landslide detection.
	 

	16 
	 
	Climate Change in Science
	14/08/2017
	Trường Đại học Nông Lâm
	Climate Change in Science
	 

	17 
	 
	Using satellite observation to improve precipitation forecast and the applications on natural disaster mitigation
	23/08/2017
	Trường Đại học Nông Lâm
	Using satellite observation to improve precipitation forecast and the applications on natural disaster mitigation
	 

	 18
	 
	Ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ GIS trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường
	21/10/2017
	Trường ĐHNL
	Ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ GIS trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường
	Trường ĐHNL

	 19
	Quản lý chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam
	 
	31/7 - 10/08/2017 
	Trường ĐHNL
	Quản lý chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam
	Dự án Thủy lợi Rani Jamara Kularia do Ngân hàng Thế giới tài trợ

	20 
	Đối thoại khu vực về vấn đề dân tộc thiểu số: Hài hòa văn hóa, môi trường và phát triển kinh tế cho đồng bào miền núi và dân tộc thiểu số
	 
	18-20/09/2017
	Trường ĐHNL
	Đối thoại khu vực về vấn đề dân tộc thiểu số: Hài hòa văn hóa, môi trường và phát triển kinh tế cho đồng bào miền núi và dân tộc thiểu số
	Ủy ban dân tộc và ĐHTN

	21 
	Hội thảo quốc tế về bảo hộ giống cây trồng và tác động của bảo hộ giống cây trồng tới phát triển kinh tế xã hội
	 
	20/11/2017
	Trường ĐHNL
	Bảo hộ giống cây trồng và tác động của bảo hộ giống cây trồng tới phát triển kinh tế xã hội
	Bộ NN&PTQT

	22 
	 
	“Dinh dưỡng trong Nông nghiệp
	29/1 - 05/2/2018
	Trường ĐHNL
	Giới thiệu thông tin về hệ thống nông nghiệp của Việt Nam;  Các chính sách hỗ trợ của chính phủ đến sự phát triển nông nghiệp hiện nay và một số giải pháp nhằm cải thiện dinh dưỡng trong nông nghiệp. 
Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về việc kết hợp phương pháp tiếp cận dinh dưỡng trong nông nghiệp, đầu tư vào hệ thống truyền thông.
Tham quan, học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhà sản xuất, nhà tiếp thị và người tiêu dùng về giá trị dinh dưỡng trong nông nghiệp.
	Bộ Phát triển Nông nghiệp Nepal tài trợ 

	23 
	 
	Phát triển mạng lưới thành viên Hội hữu nghị Việt - Bỉ, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế
 và tăng cường hoạt động tại vùng cao
	12/8/2018
	Trường ĐHNL
	Phát triển mạng lưới thành viên Hội hữu nghị Việt - Bỉ, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế
 và tăng cường hoạt động tại vùng cao
	Hội hữu nghị Việt - Bỉ,


 Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

	TT
	Tên đề tài,  chương trình  
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	1
	Dự án giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan về định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội
	Bộ giáo dục đào tạo
	- Cơ quan quản lý nhà nước

- Cơ quan kinh doanh

- Cơ quan đào tạo và N/C khoa học
	2005 -2009
	- Điều tra công giới

- Phát triển chương trình

- Đào tạo phương pháp giảng dậy cho giáo viên

	2
	Canh tác trên đất dốc
	Đức
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	1999- 2012
	

	3
	Pha II. Dự án giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan về định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội
	Bộ giáo dục đào tạo
	- Cơ quan quản lý nhà nước

- Cơ quan kinh doanh

- Cơ quan đào tạo và N/C khoa học
	2012 -2015
	- Đánh giá hiệu quả dự án pha I

-Nhân rộng kết quả thực hiện dự án


Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

	TT
	Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học   
	Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	Hà Minh Tuân
	Trường Đại học Adelaide, Australia
	7/2013 – 12/2016
	Giảng dạy và nghiên cứu


Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ, kèm theo bảng sau:

	TT
	Họ, tên  
	Cơ sở đào tạo nước ngoài
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	
	
	
	


5.Danh mục tên luận án tiến sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, nghiên cứu sinh thực hiện và người hướng dẫn 
Một số NCS bị nhầm ngày bảo vệ thành ngày tháng năm sinh
	TT
	Tên luận án tiến sĩ
	NCS thực hiện
	Ngày

bảo vệ
	Chuyên ngành
	Họ tên cán bộ hướng dẫn
	Quyết định cấp bằng

	1
	Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu, đất đai và biện pháp kỹ thuật canh tác chủ yếu đến năng suất, chất lượng của một số dòng, giống sắn
	Nguyễn Viết Hưng
	17/11/2006
	Trồng trọt
	GS.TS Trần Ngọc Ngoạn

TS. Hoàng Kim
	Số 475/QĐ-ĐHTN-SĐH, 15/05/2007

	2
	Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, pháp triển và biện pháp nâng cao tỷ lệ đậu quả của một số giống hồng ở Thái Nguyên, Bắc Kạn
	Nguyễn Thế Huấn
	10/11/2006
	Trồng trọt
	PGS.TS Nguyễn Đức Lương

PGS.TS Đào Thanh Vân
	Số 475/QĐ-ĐHTN-SĐH, 15/05/2007

	3
	Nghiên cứu đặc tính chịu hạn của các dòng giống ngô lai ngắn ngày tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc
	Phan Thị Vân
	2006
	Trồng trọt
	PGS TS. Ngô Hữu Tình

PGS. TS. Luân Thị Đẹp
	

	4
	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông ở tỉnh Thái Nguyên
	Dư Ngọc Thành
	10/08/2007
	Trồng trọt
	PGS.TS Trần Đình Long

TS. Nguyễn Thị Chinh
	Số 428/QĐ-ĐHTN-SĐH, 26/05/2008

	5
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm vi sinh vật trừ sâu hại rau họ Thập tự trong sản xuất rau an toàn tại Thái Nguyên
	Nguyễn Thuý Hà
	24/11/2007
	Trồng trọt
	PGS.TS. Tạ Thu Cúc

PGS.TS. Phạm Thị Thùy
	Số 428/QĐ-ĐHTN-SĐH, 26/05/2008

	6
	Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh Bắc Kạn
	Lê Sỹ Lợi
	10/08/2008
	Trồng trọt
	GS.TS Trần Ngọc Ngoạn

TS. Nguyễn Văn Viết
	Số  278/QĐ-ĐHTN-SĐH, 05/03/2009

	7
	Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại Thái Nguyên
	Phan Thị Thu Hằng
	07/02/2009
	Trồng trọt
	GS.TS Nguyễn Thế Đặng

PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh
	Số 650/QĐ-ĐHTN-SĐH, 15/05/2009

	8
	Nghiên cứu bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Lân
	07/06/2009
	Trồng trọt
	PGS.TS Lê Tất Khương

PGS.TS Hoàng Văn Phụ
	Số 1267/QĐ-ĐHTN, 25/09/2009

	9
	Nghiên cứu khả năng thích ứng và biện pháp kỹ thuật thâm canh cà chua mới tại Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Mão
	14/11/2009
	Trồng trọt
	GS.TS Trần Ngọc Ngoạn

PGS.TS Trần Khắc Thi
	Số 945/QĐ-ĐHTN, 26/07/2010

	10
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng đạm, lân, kali đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng Protein cao có triển vọng tại Thái Nguyên
	Trần Trung Kiên
	12/12/2009
	Trồng trọt
	TS. Phan Xuân Hào

TS. Đỗ Tuấn Khiêm
	Số 945/QĐ-ĐHTN, 26/07/2010

	11
	Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống vài Hùng Long tại Thái Nguyên
	Vũ Thị Thanh Thủy
	07/03/2010
	Trồng trọt
	PGS.TS Ngô Xuân Bình

GS.TS Nguyễn Thế Đặng
	Số  945/QĐ-ĐHTN, 26/07/2010

	12
	Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương xuân trên đất dốc ở tỉnh Bắc Kạn
	Trần Văn Điền
	31/01/2010
	Trồng trọt
	GS.TS Trần Đình Long

PGS.TS Luân Thị Đẹp
	Số 945/QĐ-ĐHTN, 26/07/2010

	13
	Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển đậu tương Đông tại Thái Nguyên
	Dương Trung Dũng
	11/11/2010
	Trồng trọt
	GS.VS. Trần Đình Long

PGS.TS. Luân Thị Đẹp
	Số 347/QĐ-ĐHTN, 12/05/2011

	14
	Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên
	Lưu Thị Xuyến
	08/05/2011
	Trồng trọt
	PGS.TS Luân Thị Đẹp

TS. Hoàng Minh Tâm
	Số 1177/QĐ-ĐHTN, 14/10/2011



	15
	Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng giống cam sành tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
	Nguyễn Duy Lam
	17/09/2011


	Trồng trọt
	PGS.TS Nguyễn Đức Lương

GS.TS Trần Thế Tục
	Số 79/QĐ-ĐHTN, 10/02/2012



	16
	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa Cúc tại thành phố Thái Nguyên
	Đặng Thị Tố Nga
	06/10/2011
	Trồng trọt
	PGS.TS Đào Thanh Vân

PGS.TS Nguyễn Xuân Linh
	Số 81/QĐ-ĐHTN, 10/02/2012

	17
	Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Lợi
	11/01/2012
	Trồng trọt
	GS.TS Trần Ngọc Ngoạn

PGS.TS Đặng Văn Minh
	Số 491/QĐ-ĐHTN, 24/05/2012

	18
	Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai và biện pháp kỹ thuật cho tổ hợp lai triển vọng phục vụ sản xuất ngô vùng Đông Bắc
	Dương Thị Nguyên
	03/02/2012
	Trồng trọt
	PGS.TS. Luân Thị Đẹp

TS. Mai Xuân Triệu
	Số 684/QĐ-ĐHTN, 16/07/2012

	19
	Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng mới cây chè Shan vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn.
	Hoàng Văn Chung

	24/03/2012


	Trồng trọt
	TS. Đỗ Khắc Ngọc

PGS.TS. Lê Tất Khương
	Số 695/QĐ-ĐHTN, 18/07/2012



	20
	Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây Bò khai (Erythropalum scandens blume) tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn.
	Nguyễn Chí Hiểu,
	6/5/2012
	Trồng trọt
	PGS.TS. Đặng Văn Minh

PGS.TS. Đặng Kim Vui
	Số 1071/QĐ-ĐHTN, 14/09/2012



	21
	Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) để cải tạo đất bị ô nhiễm Pb, As sau khai thác khoáng sản ở tỉnh Thái Nguyên
	Lương Thị Thúy Vân
	05/08/2012


	Khoa học cây trồng
	PGS.TS. Lương Văn Hinh

GS.TS. Đặng Đình Kim
	Số 1750/QĐ-ĐHTN, 27/12/2012

	22
	Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thủy canh
	Nguyễn Minh Chung

	12/08/2012


	Khoa học cây trồng
	PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

PGS.TS. Trần Khắc Thi
	Số 165/QĐ-ĐHTN, 06/02/2013



	23
	Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên
	Vũ Thị Quý


	24/11/1974
	Khoa học cây trồng
	PGS.TS. Lê Tất Khương

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
	1016/QĐ-ĐHTN

Ngày 17/7/2014

	24
	Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật và chế phẩm thảo mộc trong sản xuất rau họ hoa thập tự tại Thái Nguyên
	Bùi Lan Anh


	22/10/1973


	Khoa học cây trồng
	PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

PGS.TS. Trần Đăng Xuân
	1690/QĐ-ĐHTN

Ngày 1/10/2014



	25
	Nghiên cứu sử dụng một số vật liệu hữu cơ và chế phẩm vi sinh trong sản xuất chè an toàn
	Hà Thị Thanh Đoàn
	04/11/1983
	Khoa học cây trồng
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

TS. Nguyễn Văn Toàn
	Số 2101/QĐ-ĐHTN, ngày 18/11/2014

	26
	Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh Yên Bái
	Lê Viết Bảo


	17/8/1976 


	Khoa học cây trồng
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
	457/QĐ-ĐHNL
Ngày 6/4/2015



	27
	Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi Diễn tại tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Hữu Thọ
	04/8/1972
	Khoa học cây trồng
	1.GS.TS. Ngô Xuân Bình

2.GS. TS. Nguyễn Thế Đặng
	1745/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 31/12/2015

	28
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi
	Hoàng Thị Thủy
	1/5/1983
	Khoa học cây trồng
	GS. TS. Ngô Xuân Bình
	Số 444/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 25/4/2016

	29
	Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật chính cho giống sắn mới tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
	Hoàng Kim Diệu


	08/11/1981
	Khoa học cây trồng
	1. PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng 
 2.GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
	213/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 03/03/2017
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